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1. Mở đầu
Hình ảnh các con vật thường được sử dụng trong giao tiêp hàng ngày, trong các thành ngữ, tục 

ngữ, v.v. đê thê hiện cảm xúc, suy nghĩ và trí tướng tượng của chúng ta. Trong quá trình suy nghĩ, 
mọi người nhận thây sự giống nhau giữa đặc điếm động vật và đặc điểm con người. Kê từ đó, những 
hình ảnh ân dụ liên quan đến loài vật đối với con người đã xuất hiện. Những ân dụ này có thể là 
những lời khen ngợi hoặc ngụ ý trào phúng làm cho ngôn ngữ của chùng ta trớ nên sinh động và 
nhiều màu sắc hơn. Vì thế, bài vết này muốn tìm hiểu nghĩa ẩn dụ động vật trong tiểng Anh và tiếng 
Việt, tim ra điểm giống và khác nhau giữa chúng đê ứng dụng trong việc chuyển dịch hai ngôn ngữ 
Việt-Anh sao cho có hệ thống và chính xác hơn. Ngoài ra, văn hóa và giao tiếp giữa hai quốc gia 
cũng là những yếu tố quan trọng không the bỏ qua trong quá trinh chuyển dịch các hình tượng về 
động vật này.

2. Cơ sở lí thuyết
Trong các thành ngữ, tục ngữ có sử dụng hình tượng động vật, việc sử dụng động vật làm MIÊN 

NGUÔN đế làm sáng tỏ các đặc điểm cùa con người là rất phố biến. Con người đầu tiên đã nhân cách 
hóa các đặc điếm của con người dựa vào động vật, theo Kốvecses (2004), và sau đó sử dụng những 
đặc điểm động vật dựa trên con người này đê giái thích hành vi của con người. Đặc biệt, nhiều hoạt 
động của con người dường như được hiêu một cách ân dụ từ hành vi của động vật. và ông đã đề xuất 
ý tương HÀNH VI CON NGƯỜI LÀ HÀNH VI CỦA ĐỌNG VẠT, được sư dụng trong nhiều phép 
ân dụ về hình ảnh động vật. Ví dụ:

He is a pig at dinner, (ám chi anh ây ăn như lợn trong bữa tối) (Hành vi của một con lợn: đói và 
háu ăn biểu thị hành vi của con người)

Không chi hành vi mà còn có một số khía cạnh hên quan đến động vật như đặc điếm, ngoại hình, 
v.v. của động vật có the được dùng đe chi con người. Theo Kovecses (2002), “chúng ta có trong hệ 
thống ý niệm của chúng ta về ân dụ tổng quát CON NGƯỜI VI NHU ĐỘNG VẬT bao gồm ít nhất 
các an dụ y niệm sau: CON NGUÔI ví NHƯ ĐỘNG VẬT; HÀNH VI CON NGƯỜI ĐANG CHÊ 
TRÁCH VÍ NHƯ HÀNH VI ĐỘNG VẬT; CON NGƯỜI ĐÁNG CHÊ TRACH ví NHƯ ĐỘNG 
VẬT; NHŨNG ĐIÈU KHÓ xử LÍ ví NHƯ CHÓ; PHỤ NỮ HẤP DẦN NỬ TÍNH ví NHƯ MÈO” 
(tr.125). Trên cơ sở của giả thuyết này, Nguyền Thị Như Ngọc và Vũ Thị Huyền Hồng (2018) đã 
chứng minh rằng cấu trúc ánh xạ dựa trên phép ẩn dụ ý niệm của Kởvecses CON NGƯỜI VI NHƯ 
ĐỘNG VẬT đã giúp làm hiện rõ những đặc điếm của con người một cách sống động thông qua các 

! đặc điểm cơ thê, hành vi và cảm xúc cùa động vật.
Nhiều học giả đã chi ra rằng “hầu hết, nhưng chắc chắn không phải tất ca, các phép ẩn dụ liên 

i quan đến động vật phản ánh những đặc diêm tiêu cực cùa con người” (Talebinejad & Dastjerdi, 2005, 
I tr. 137), điều này “khiến chúng trở thành những ứng cử viên thích họp đê trở thành những cụm từ xúc 

phạm đến danh dự người khác” (Lopez Rodríguez, 2009, tr.93). Theo phát hiện của họ, phần lớn hình 
ảnh động vật trong thành ngữ tiêng Anh tương quan với nghĩa phù định. Trong tiêng Việt, Đinh 
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Trọng Lạc và Nguyễn Thái Hòa (2009) cũng đồng ý ràng động vật thường để lại hàm ý tiêu cực; ví 
dụ, lòng trung thành cùa con chó, điêu thường được nhăc đên trong vãn học dân gian Việt Nam, 
không thường xuất hiện, và ân dụ thường được sư dụng với hàm ý phù định. Trong tiếng Việt, có các 
thành ngữ có hình ảnh con chó mang nghĩa phù định, ví dụ: “chỏ đen giữ mực. chó cậy gân nhà. chó 
cùng rứt dậu... ”.

3. Cách thức tiến hành
- Bước một: thu thập dữ liệu chủ yêu trong các từ điên thành ngữ và tục ngữ cũng như một sô 

cách diễn đạt trong giao tiêp băng cả tiêng Anh và tiêng Việt có chứa các hình tượng ân dụ vê động 
vật. Trong các nghiên cứu trước đây, các tác giá đã phân loại chúng thành các nhóm động vật như 
động vật nuôi, động vật hoang dã, chim,... Tuy nhiên, trong bài nghiên cứu này. chúng tôi phân loại 
ân dụ động vật dựa trên nghĩa của chúng là tích cực, tiêu cực hoặc trung tinh.

- Bước hai: tiến hành so sánh và đôi chiêu một sô đặc diêm cúa ân dụ đông vật trong tiêng Anh và 
tiếng Việt bàng cách phân loại các ân dụ động vật theo miền nguồn và miên đích, kiêm tra sự giông 
và khác nhau giữa chúng. Những lí do cho sự kết họp và biến đối được cung cấp chú yêu dựa trên sự 
khác biệt văn hóa giữa hai ngôn ngữ.

- Bước ba: dựa theo phép ẳn dụ GREAT CHAIN (CHUỎ1 TUYỆT VỜI) cua Lakoff và Johnson 
(1980), một mô hình được thành lập đề hồ trợ cho việc tỉm ra mối quan hệ giữa hình tượng động vật 
và tính cách của con người. Mô hình này được giải thích dựa theo mô hình môi quan hệ ngữ nghĩa 
giữa A và B, trong đó A là miền đích và B là miền nguồn, tùy thuộc theo A. Thành phần cấu tạo cùa 
B cũng giống như cấu tạo cùa A. Ví dụ:

A model for Animal Metaphors analysis (Mô hình phân tích an dụ động vật)
Metaphor: He is a lion (anh ta là một con sư tử)

Target domain (miền đích): He Source domain (miền nguồn): lion
A man (một người đàn ông). 
Physical shape (hình dáng the chất). 
Ability to help the weak (khả năng giúp 
đỡ những người yêu thê).
Ability to fight (khả năng chiến đấu) 
Having self-respect (có lòng tự trọng)

A brave animal (một con vật dũng cảm).
A strong-looking animal (một con vật trông mạnh mẽ).
A generous animal (một con vật phóng khoáng). 
A courageous animal (một con vật dũng cảm). 
An animal with self-esteem (một con vật đây lòng tự 
trọng).

Metaphorical expression (thành ngữ ân dụ).' He is a Hon (anh ta là một con sư từ)
Characteristics (đặc điểm).' being brave (dũng cảm), courageous (can đàm), generous (phóng 

khoáng), etc.
Meaning (ý nghĩa).' He is very brave (anh ta rất dũng cảm).
Vậy “một con sư tử” thường có nghĩa tích cực (positive), trung lập (neutral) hay tiêu cực 

(negative)? Trong tiếng Anh “một con sư tử” thường có nghĩa tích cực nhưng trong tiêng Việt thì 
ngược lại mang nghĩa tiêu cực, ví dụ “sư tử Hà Đông”. Theo như biêu mâu, người tham gia phải nghĩ 
ra càng nhiều sự tưcmg ứng càng tốt và chỉ cần quy đổi các đặc điểm của động vật sang con người. 
Sau đó, người tham gia phải quyết định rằng khi chúng ta gọi ai đó là ‘một con vật’ - thì cụm từ đó 
được mang nét nghĩa tích cực, trung lập hay tiêu cực.

Mục đích của cuộc khảo sát là để xác định cách thức hoạt động của hệ thống bản đồ (mapping) và 
tuân theo hệ thống đó có thể so sánh ẩn dụ động vật trong tiếng Anh và tiếng Việt. Ket quả là; chúng 
ta có thể hiểu khi chúng ta gọi ai đó là “động vật” thì điều đó có nghĩa lậ gì?; Chúng ta có hiện tượng 
tưong tự trong tiếng Việt hay không? Và một hình ảnh động vật trong tiếng Anh có giống nghĩa trong 
tiếng Việt không?

4. Kết quâ khảo sát
4.1. Phép ẩn dụ về hình tượng động vật trong tiếng Anh
Chúng tôi đã thu thập các thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh có chứa hình ảnh ẩn dụ về động vật, sau 

đó liệt kê các loài động vật theo nhóm ý nghĩa của chúng để phân tích. Có khi, nhiều đặc điểm của 
một con vật cùng được sử dụng đê chi tính cách con người, hay nói cách khác, một con vật trong các 
ngữ cảnh khác nhau có thể có ý nghĩa khác nhau. Dựa theo ý nghĩa trong từ điên, chúng tôi phân loại 
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các hình tượng động vật thành ba nhóm: nghĩa tiêu cực, nghĩa trung lập và nghĩa tích cực tùy theo 
ngữ cảnh giao tiếp. K.ết quà khảo sát như sau:

Bảng 1. Sô lượng ân dụ động vật xét trên phương diện ngữ nghĩa trong tiêng Anh
Image of animals 

(Hình ảnh động vật)
Negative 

(nghĩa tiêu cực)
Neutral 

(nghĩa trung tính)
Positive 

(nghĩa tích cực)
Ape (khỉ) 1 1 0
Ass (lừa) 1 0 0
Bantam (gà) 1 0 0
Bear (gẩu) 1 0 2
Beaver (hải ly) 0 0 1
Bee (ong) 0 1 0
Bird (chim) 3 4 2
Bull (bò đực) 1 0 0
Cat (mèo) 4 0 2
Cow (bò cái) 1 0 0
Crocodile (cá sấu) 1 0 0
Dog (chó) 5 1 2
Duck (vịt) 0 4 0
Egg (trứng) 1 0 0
Fish (cá) 1 3 1
Fox (cáo) 2 0 0
Goose (ngông) 0 2 0
Horse (ngựa) 0 2 0
Leopard (báo) 0 1 0
Monkey (khi) 0 1 0
Ox (bò đực) 1 0 0
Phoenix (phượng hoàng) 0 0 1
Pigeon (chim bồ câu) 1 0 0
Shark (cá mập) 1 1 2
Sheep (cừu) 1 0 1
Snake (rắn) 1 0 0
Tiger (cọp) 0 1 0
Wolf (chó sói) 1 1 0
Total 29 23 14

Theo như kêt quả thông kê trong bảng 1, các cụm từ ân dụ động vật trong tiêng Ạnh thường mang 
ý nghĩa tiêu cực, tiếp đến là nghĩa trung tính và nghĩa tích cực chiếm số lượng ít nhất. Các cụm từ có 
ý nghĩa trung lập này trong một sô trường hợp có thê được coi là nghĩa tích cực hoặc tiêu cực tùy 
theo ngữ cảnh giao tiếp. Dưới đây là một số ví dụ:

a. Nghĩa tiêu cực
Hình tượng động vật Nghĩa tiêu cực

Dog in a manger 
(chó già giữ xương)

An individual who has no need for, or desire to use, a possession that 
would be useful or valuable to others, but refuses to let others have it 
(ích ki, không muốn người khác dùng đến cái mình không cần đến)

Dirty dog 
(kẻ đê tiện)

An individual who is thought to be despicable or repulsive (một cá 
nhân bị cho là đáng khinh bi hoặc đáng ghê tởm)

An alley cat 
(mèo hoang)

A promiscuous woman, as well as an individual with shaky morals 
(một người phụ nữ lăng nhăng, cũng như một cá nhân có đạo đức 
lung lay)

Cat burglar 
(kẻ trộm leo rào)

A thief who gains access to a structure by ascending to a higher level 
(kẻ trộm đột nhập vào nhà băng cách trèo lên cửa cao hơn)
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Cat gets one’s tongue 
(mèo ăn mất lưỡi)

A remark made when someone is unusually quiet for no apparent 
reason (một nhận xét được đưa ra khi ai đó im lặng bất thường vì 
không có lí do rõ ràng)

A dumb ox 
(một con bò ngu ngốc)

Someone who is broad in stature and prone to making rash decisions. 
Usually, refer to a man. (một người có tầm vóc rộng và dễ đưa ra 
những quyết định hấp tấp. Thông thường, đề cập đến một người đàn 
ông)

A bull in a china shop 
(một con bò đực trong cửa 
hàng đồ sứ)

When anyone moves or behaves like a bull in a china shop, 
they are extremely reckless (một người di chuyên hoặc cư xử như 
một con bò đực trong cửa hàng đồ sứ, làm đảo lộn người khác hoặc 
làm đảo lộn kế hoạch, một người rất vụng về)

Bird-brain 
(não chim)

An idiot (người nông cạn, đần độn)

A cold fish 
(một con cá lạnh)

An individual who appears unresponsive to emotion, making them 
seem unfriendly or uncaring (một cá nhân tỏ ra không phản ứng với 
cảm xúc, khiên họ có vẻ không thân thiện hoặc không quan tâm. 
Người kiêu kì lạnh lùng)

A snake in the grass 
(một con rắn trong cỏ)

A nefarious person or thing that is concealed or appears to be 
harmless, (một người dối trá hay nham hiếm nhưng ngoài mặt vẫn giả 
vờ làm bạn)

b. Nghĩa trung lập
Hình tượng động vật Nghĩa trung lập

A stalking horse 
(người làm bình phong)

An individual or object that is being used for the purpose of gaining a 
temporary advantage so that everyone can get what they really want, 
(một cá nhân hoặc đối tượng đang được sử dụng cho mục đích đạt 
được lợi thế tạm thời đế mọi người có thế đạt được điều họ thực sự 
muốn)

A home bird
(người thích ở trong nhà)

A person who is hesitant to leave their hometown or childhood home, 
or who returns after a long absence (một người do dự khi rời khỏi quê 
hương hoặc ngôi nhà thời thơ âu của họ, hoặc người trở lại sau một 
thời gian dài văng bóng)

Eagle eyes 
(mắt đại bàng)

A close or careful observation (một sự quan sát chặt chẽ hoặc cân 
thận)

A sitting duck 
(con vịt ngồi)

Someone or something that is really quick to shoot or strike by an 
enemy (người/ vật không được bảo vệ và rất dễ bị tấn công)

A bird dog 
(chó săn chim)

An individual who is hired to track down specific objects or 
individuals; a person who takes someone else's date, (một cá nhân 
được thuê để theo dõi các đối tượng hoặc cá nhân cụ thể; một người 
đi hẹn hò với người khác)

Fish out of water 
(cá ra khỏi nước)

Someone who is uneasy in a particular situation (người lúng túng, 
không thoải mái trong một hoàn cảnh, môi trường đặc biệt nào đó)

Shark bait
(làm mồi cho cá mập)

A person who has been attacked by a shark or is likely to be attacked 
by a shark; who is in a perilous or helpless situation (một người đã bị 
tân công bởi một con cá mập hoặc có khả năng bị tân công bởi một 
con cá mập; người đang ở trong một tinh huống nguy hiêm hoặc bất 
lực)

Guinea pỉg 
(chuột bạch)

An individual or thing that is used as a test subject, (một cá nhân 
hoặc sự vật được sử dụng làm đôi tượng kiêm ưa)

Ape leader 
(khỉ đầu đàn)

An older single woman; a spinster or old maid (một phụ nữ độc thân 
lớn tuôi; một người quay lén hoặc một người giúp việc cũ)

Busy bee Someone who is a busy bee or busy as a bee enjoys doing a variety of
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(con ong bận rộn) things and is still busy (một con ong bận rộn hoặc bận rộn như một 
con ong chỉ một người thích làm mọi thứ và vẫn đang bận rộn)

c. Nghĩa tích cực
Hình tượng động vật Nghĩa tích cực

Every dog has his day 
(mọi con chó đều có ngày 
cùa nó)

Everybody has a fruitful period in their lives (mỗi người sớm hay 
muộn thì cũng có một thời diêm huy hoàng, thành công, hạnh phúc 
trong đời họ)

Fat cat 
(mèo béo)

A wealthy and influential person, usually in business or politics (một 
người giàu và có tầm ảnh hường, thường là trong lĩnh vực kinh doanh
hoặc chính trị)

White sheep 
(cừu trắng)

Among a group of discreditable people, a regular, well-behaved 
person (người tot duy nhất trong một nhóm người xấu)

Early birds 
(chim thức sớm)

Someone who gets up and does something or goes somewhere really 
early in the morning (người luôn thức giấc từ sáng sớm, lúc mặt trời 
chưa mọc)

A legal eagle 
(đại bàng hợp pháp)

A lawyer, particularly one who is highly regarded (luật sư tài năng; 
lắm mánh khoé)

A big fish 
(một con cá lớn)

A powerful or influential person (người có quyền lực và quan trọng 
trong một tổ chức nào đó)

Pool shark 
(cá mập hồ bơi)

An expert pool player; a pool player who makes money by winning 
(một chuyên gia bơi lội; một người kiếm tiền bằng cách chiến thắng 
các cuộc thi bơi)

Card-shark 
(cá mập thẻ)

An expert card player (một chuyên gia chơi bài)

Eager beaver 
(người nhiệt tình)

An individual who is known for their diligence, especially if they 
volunteer for extra work (một cá nhân được biết đến với sự siêng 
năng, đặc biệt nếu họ tình nguyện làm thêm)

A bear of a man 
(khỏe như gấu)

A big and strong man (một người đàn ông to lớn và mạnh mẽ)

4.2. Phép ẩn dụ về hình tượng động vật trong tiếng Việt
Trong khi thu thập dữ liệu về an dụ động vật trong tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy rang người Việt 

Nam đã nghiên cứu rât kĩ các đặc diêm cùa loài vật, sử dụng chúng thường xuyên trong thành ngữ, 
tục ngữ và ca dao. An dụ động vật rất phong phú và phức tạp xuất phát từ các đặc điếm và thuộc tính 
của động vật. Có một số đặc điểm và thuộc tính nhất định của động vật được biểu thị cho tính cách 
của con người. Dưới đây là kêt quả thông kê được:
_________ Bảng 2. Số lượng ân dụ động vật xét trên phương diện ngữ nghĩa trong tiếng Việt

Image of animals 
(Hình ảnh động vật)

Negative 
(nghĩa tiêu cực)

Neutral 
(nghĩa trung tính)

Positive 
(nghĩa tích cực)

Ant (Kiến) 0 0 1
Carp (Cá Chép) 0 0 1
Cat (Mèo) 7 3 0
Chicken (Gà) 4 0 0
Dog (Chó) 14 0 0
Fish (Cá) 3 0 2
Frog (Êch) 1 0 0
Horse (Ngựa) 3 0 1
Rat (Chuột) 14 7 0
Snake (Răn) 1 1 0
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Stork (Cò) 0 2 0
Tiger (Hổ) 2 0 0
Water Buffalo (Trâu) 7 0 0
Wolf (Sói) 1 0 0
Total 57 13 5

Theo kêt quả khảo sát trong bảng 2, có thê thấy số lượng ý nghĩa tiêu cực cùa các hình tượng con 
vật được sử dụng trong ân dụ động vật ở Việt Nam lớn hon nhiêu so với sô lượng ý nghĩa tích cực và 
ý nghĩa trung lập. Người Việt Nam ít khi coi con người là động vật; thay vào đó, chúng ta sử dụng 
thành ngữ, tục ngữ và ca dao đê xác định con người và tính cách của họ. Dưới đây là một sô ví dụ 
tiêu biêu:

a. Nghĩa tiêu cực
Hình tượng động vật Nghĩa tiêu cực

Chó chê mèo lăm lông Chi sự mỉa mai vể hành vi chê bai phán xét người khác, trong khi 
bản thân cũng không tốt đẹp gì hon. Câu thành ngữ này nhăc nhở 
khi phán xét n^ười khác, hãy nhìn nhận về bán thân mình trước.

Mèo má gà đồng Chi những mối quan hệ trai ệải không đàng hoàng; thường là 
“quan hệ ngoài luồng” hoặc kiếu như “ông ăn chá, bà ăn nem”...

Trâu buộc ghét trâu ăn Ghen ghét, đố kỵ vì thấy người khác được hưởng sự sung sướng 
hay quyền lợi hơn mình.

Ngựa quen đường cũ Chi một hiện tượng tiêu cực, ví một thói hư tật xầu cũ không bỏ 
được, cho dù được dạy bào hay khuyên can rôi nhưng vân lặp lại 
nó.

Côc mò cò xơi Cái phép ăn chặn cúa cò thật tài tình. Kẻ làm ra cùa cải chăng 
được hưởng mà ké ngồi chơi bắt kẻ khác mang thức ăn cho 
mình. Thật là bất công.

Gà què ăn quân cối xay Diên tá tình trạng của ai đó có năng lực hèn kém, chi biêt 
làm ăn hoặc kiếm chác nhỏ nhặt quanh quấn trong một phạm vi 
hẹp hoặc chỉ xoay xở, bòn rút chút ít từ những người chung 
quanh mình.

Cá lớn nuốt cá bé Chỉ kẻ có thể lực chèn ép, bóc lột kẻ hèn yều.
Lòng lang dạ sói Chỉ người có tâm địa độc ác, mất hết tính người.
Voi đú, chó đủ, lợn sề cũng 
hộc

Đua đòi, bẳt chước kẻ khác đển độ nhồ nhăng, lổ bịch, nực cười.

Chuột chù lại có xạ hương Giễu kẻ yếu kém, không có tài mà lại kiêu căng, làm bộ, khoe 
mẽ

b. Nghĩa trung lập
Hình tượng động vật Nghĩa trung lập

Mèo nhỏ băỉ chuột con Chi trường hợp biết tự lượng sức mình, biết chọn việc phù hợp 
với sức lực, khả năng hạn chế của mình để làm cho có kết quả.

Thán cò cũng như thán chim Cùng hoàn cảnh, cùng thân phận khô cực trong cuộc đời dầy 
vất vả, gian truân.

Khôn ngoan đối đáp người 
ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá 
nhau.

Câu ca dao này có nghĩa là anh chị em không nên đánh nhau, 
nên khoan dung hơn đôi với người khác.

Kình nghê vui thú kình nghè 
Tép tôm thì lại vui bể tép tôm

Ý nghĩa của câu ca dao này là con người ờ địa vị cao hay thấp 
sẽ gặp được người hoặc có các môi quan hệ tình yêu và tình 
bạn ở cùng mức độ với họ.
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Khâu xà tám phật Những người nói lời như dao cứa hoặc chửi bới người khác rât 
nhiều, nhưng họ là những người tốt bên trong.

Chuột chạy hở đuôi Người co gắng giấu kín những bí mật của mình, nhưng một số 
đã bị đe lộ ra.

c. Nghĩa tích cực
Hình tượng động vật Nghĩa tích cực

Một con ngựa đau, cà tàu bỏ cỏ Biêu thị sự đoàn kết cùa con người.
Cá vượt vũ môn Biêu tượng của sự an lành, sung túc, thịnh vượng và may mắn.
Cá chép hoá rồng Một hình tượng quen thuộc trong đời sống tâm linh của người 

Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung, là biểu tượng 
của sự thịnh vượng, may mắn.

Cá chuối đắm đuối vì con Cha mẹ chịu mọi khó khăn, gian khổ, quên mình vì con cái.
Kiên tha lâu cũng đăv tô Nên cấn cù, siêng năng, tích tiêu thành đại, cứ cố gang thì ằt sẽ 

có một ngày sẽ thành công.

4.3. So sánh phép ấn dụ về hình tượng động vật trong tiếng Anh và tiếng Việt
Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy có một số điểm tưong đồng nhất định giữa phép ân dụ về hình 

tượng động vật trong tiếng Anh và tiếng Việt. Trong đó, điểm giống nhaụ rõ ràng nhất là cả hai ngôn 
ngữ đêu sử dụng hình ảnh động vật đê chỉ tính cách, ngoại hình, đặc diêm, v.v. của con người. Tuy 
nhiên, sự khác biệt văn hóa giữa các nước phưong Tây và Việt Nam đã dẫn đến sự biến đối khi hình 
tượng hóa giữa con người với hình ánh động vật trong mồi vùng. Hoti nữa, có những sự khác biệt 
không thê tránh khỏi trong việc sứ dụng nguôn hình tượng động vật cũng như các câu tục ngữ, thành 
ngữ đích.

a. Điêm giông nhau
Dưới đây một số thành ngữ sử dụng phép ấn dụ về hình tượng động vật bằng cả tiếng Anh và 

tiếng Việt có ý nghĩa liên quan với nhau.__________________________________________________
Ẩn dụ động vật trong tiếng Anh Ẳn dụ động vật tưoug đưong trong tiếng Việt

A wolf in sheep's clothing Sói đội lồt cừu
Every dog is valiant at his own door Chó cậy gần nhà
Barking dogs seldom bite Chó sủa là chó không cắn
The tiger cannot change its stripes Hố chết chắng hểt vằn
Crocodile tears Nước mắt cá sấu
A bird of passage Chim tròi cá bế
An ugly duckling Vịt hóa thiên nga
A dog in the manger Chó già giữ xương
An old fox not easily snared Mèo già hóa cáo
An ass in a lion’s skin Cáo mượn oai hùm
A cock is valiant on his own dunghill Gà cậy gân chuôn
When a horse is sick, the whole stable 
refuses grass Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ

Trong các ví dụ trên, chúng tôi nhận thấy các thành ngữ đêu sử dụng hình tượng của các con vật 
giống hệt nhau với nghĩa tương đương nhau trong cả tiếng Anh và tiếng Việt. Điều này xuất phát từ 
sự hiêu biết giống nhau vê bãn năng tự nhiên và tập tính sinh sông của động vật, từ đó cả người Anh 
và người Việt đêu có những liên tưởng giông nhau như cùng liên tưởng vê con ngựa trong câu When 
a horse is sick, the whole stable refuses grass = Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, con chó trong câu 
Barking dogs seldom bite = Chỏ sủa là chỏ không cắn, con chim trong câu A bird of passage = Chim 
trời cá bể, con cá sấu trong câu Crocodile tears = Nước mat cá sấu...
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Că người Việt và người Anh đều sử dụng ẩn dụ động vật trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, 
hiện tượng ám chỉ ai đó như là hình ảnh động vật phô biên trong tiêng Anh hon tiêng Việt. Dưới đây 
là một số ví dụ về việc hình tượng con người như một con vật trong lời nói hàng ngày băng cả hai 
ngôn ngữ. Ví dụ: He is sly as a fox. (Han ta là tên cáo già).

Ví dụ này cho thây con cáo thường mang nghĩa tiêu cực vì vậy những đặc diêm cua nó có thẻ 
được sư dụng đê miêu tả một người nào đó ranh mãnh, xào quyệt, không đáng tin cậy, v.v. ở ca ngôn 
ngữ Việt và Anh. Ví dụ: He is a night owl. (Anh ta là một con cú đèm)

Ớ Anh, một con cú thường tượng trưng cho sự không may mắn. Cú có khà năng mang lại những 
điều xui xẻo cho chủ nhân của chúng. Đôi với người Việt cũng vậy, loài cú thường không được coi là 
loài khôn ngoan. Ví dụ: Thang đó vừa mới dê tao.

Từ “dê” thường có nghĩa là con dê nhưng trong trường hợp này, nó được sư dụng như một động 
từ để mô tả hành động của người đàn ông - anh ta là một kẻ biên thái.

Dè được coi là loài động vật có bàn năng giao phôi và tình dục rât mạnh mẽ theo như nhiêu nên 
văn hóa trên thế giới. Do đó, từ “dê - goat” đôi khi được dùng đê chi sự dâm đãng và thô tục. Con dè 
gắn liền với nhiều khuôn mẫu, do khà năng sinh lí. Mọi người thường sir dụng các từ bao gôm "máu 
dê - goat blood”, “dê cụ, dê già - old goat”, “dê xồm - pervert”, v.v. đê mô ta những người có kha 
năng tình dục mạnh mẽ, ham muốn cao, không kiêm soát được và muốn chinh phục giới tính khác 
hoặc dâm đãng.

Các ví dụ trên đây cho thấy hai ngôn ngữ Việt và Anh đều có liên hội nghĩa văn hóa giống nhau 
về một số con vật như: ngựa, chó, chim, cáo, cú dè,...

b. Điêm khác nhau
Điếm khác biệt trước tiên phái kể đến là sự khác biệt về môi trường địa lí giữa Việt Nam và Anh. 

Việt Nam mang đậm dấu ấn lịch sử của một đất nước có truyền thống làm nông nghiệp, con người và 
thiên nhiên sống gần gũi với nhau. Đối với những người nông dân Việt Nam "bán mặt cho đất, bcm 
lưng cho trời" dành phần lớn thời gian trên đồng thì trâu nước không chi là vật nuôi mà còn là bạn. 
Con trâu là biêu tượng của sức mạnh và sự siêng năng như trong câu "khóe như trâu ", "làm như trâu 
điên "... Ngược lại, nước Anh có địa hình nhiều núi và thời tiết lạnh giá, được coi là môi trường hoàn 
hảo cho động vật có bộ lông dày, vì vậy cừu là loài được chăn nuôi phô biến nhất ở các trang trại. 
Ngoài ra, như đã nói, cừu là loài động vật từ lâu đã găn liền với văn hóa du mục cua người phưorg 
Tây. Vì vậy, người Anh hay sừ dụng hình tượng con cừu trong các câu thành ngừ như "A wolf in 
sheep's clothing” (sói đội lốt cừu), "black sheep of the family" (ra ria),...

Diêm khác biệt thứ hai là do ảnh hưởng cúa phong tục tập quán giữa người Anh và người Việt. 
Con vật có biêu trưng văn hóa khác nhau giữa hai quốc gia là hình ảnh cua chó và mèo. Theo kết quả 
khao sát, chúng tôi nhận thấy hầu hết các àn dụ vê động vật trong tiếng Việt liên quan đến hai động 
vật này đều có ý nghĩa tiêu cực bởi vì trong con mắt của người Việt những vật nuôi này không mấy 
thiện cảm, chúng bị khinh ré và xem thường. Vì vậy người Việt hay sứ dụng các câu như “đo mèo 
hoang chó dại”, “mèo khen mèo dài đuôi”, “đô chó má”...Trong khi đó người Anh có truyên thông 
nuôi các con vật nuôi từ lâu đời cho nên họ xem chó, mèo là những người bạn gần gũi, được yêu quý 
và nâng niu. Vì vậy, trong tiếng Anh, đa số thành ngừ sử dụng hình ảnh con mèo và con chó đêu 
mang những ý nghĩa tích cực. Họ thường nói:

Every’ dog has his day (Mỗi con chó đều có ngày của mình): Câu này có nghĩa là tất cả mọi người 
đều có một thời diêm thành công trong cuộc đời của họ.

Fat cat (mèo béo): Chỉ một người giàu có và có tầm ánh hưởng, thường tham gia vào kinh doanh 
hoặc chính trị.

Top dog (chó đầu đàn): Chi một người thành công hoặc thống trị trong lĩnh vực cùa họ.
A cat mav look at a king (chú mèo nhỏ dám ngó mặt vua): Nghĩa là ai cũng có quyền cùa mình, 

không kẻ vị trí/ địa vị xã hội, nhất là làm những việc không ánh hường/ không có hại gi đến người 
khác.

Diêm khác biệt cuối cùng khi sử dụng hình tượng ân dụ động vật đê liên tướng đén con người 
trong tiếng Việt và tiếng Anh là do ánh hường cứa lịch sứ vãn hoa khác nhau. Trong lịch sư văn hỏa 
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Việt Nam, con rồng được cho là dấu hiệu của sự linh thiêng, sức mạnh và bất khả chiến bại khi đối 
mặt với kẻ thù. Rông là "hoàng đê của vạn vật", biêu tượng của tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất 
trong cuộc sống của con người. Bức tranh về ấn dụ động vật mà người Việt Nam liên tưởng đến rồng 
thường được ca tụng hêt lời. Trong các thành ngữ tiêng Việt, hình tượng con rông phần lớn mang ỷ 
nghĩa tích cực, ví dụ: “Rồng đên nhà tôm”, “Củ gặp nước, rồng gặp mây”, “Trứng rồng lại nở ra 
rông/Liu đìu lại nở ra dòng liu đìu’’,... Những thành ngữ này gây khó hiểu và buồn cười đối với 
người Anh bản địa bởi vì trong tâm trí họ rông được coi như một con thú chuyên bảo vệ kho báu. 
Không chi vậy, nó còn được trang bị đôi cánh, như thể vùng đất này không tin rằng rồng có thề bay 
mà không cần cánh. Con rồng là một dấu hiệu của sự nguy hiểm và sự tàn nhẫn. Các ví dụ về con 
rồng toàn mang nghĩa tiêu cực, ví dụ: Dragon lady, rồng cái. (chì một người phụ nừ mạnh mẽ, lừa 
dôi, độc đoán, bí ân và thường đa tình, quyến rũ).

5. Kết luận
Án dụ nói chung và ấn dụ về hình tượng động vật nói riêng là một trong những phần chính của từ 

vựng học - một trong ba khía cạnh chính của nghiên cứu ngôn ngữ, đặc biệt là trong văn học dân 
gian. Thật thú vị khi học và hiêu các phép ân dụ liên quan đên động vật băng cách đặt chúng vào ngừ 
canh cụ thê và viết câu về chúng. Người học sẽ có lợi khi nhớ cả hai hình ánh ẩn dụ động vật và các 
cụm từ có liên quan đèn chúng. Đây là các thành ngữ vừa hâp dân vừa khó tiêp cận bởi vì chúng ta 
sống ở hai quốc gia khác nhau với các đặc điểm, yếu tố địa lí và điều kiện khí hậu khác nhau. Sự 
khác biệt dễ nhận thấy nhất là sự khác biệt về văn hóa giữa phưong Đông và phưong Tây. Tuy nhiên, 
chúng ta vẫn có thê thấy có nhiều diêm tương đồng trong các hình ành ân dụ động vật của người Việt 
và người Anh. Vi vậy, khi chuyển dịch các thành ngữ có sù dụng ẩn dụ động vật tiếng Việt sang các 
ngôn ngữ khác nói chung sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đe khắc phục điều này, các dịch gia người Việt 
nên chuyên tâm nghiên cứu các thành ngữ tiếng Anh, tìm hiểu kĩ vế văn hóa cúa người Anh cũng như 
đọc thêm sách, tiêu thuyết hoặc truyện ngắn trước khi khám ph i V nghĩa chính xác của các ẩn dụ 
động vật trong các thành ngữ này.
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Comparing animal metaphors in English and Vietnamese
Abstract: This article studies animal metaphors in both English and Vietnamese, analyzes, 

I compares and points out the similarities and significant differences in the use of animal images, 
helping translators flexibility in choosing translation strategies for more systematic and accurate 
translations.
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